
影音資源
數位 最優質、豐富。最優質、豐富。最優質、豐富。

寫

聽

讀 說

趣
113康軒版國小
客語教材簡介

打造當生趣當生趣的客語學習情境

配合課程 動畫影片 適用年級 數量

課文

1.5認得識 1~6年級 59集59集

2.真人律動 1~4年級 40集40集

3.大力打鼓 5~6年級 4集 

單元活動 客家文化站 1~6年級 35集35集

延伸補充

1.節慶百寶箱
扣合2上過年、3上冬至、

3下端午節
28集28集

2.俗諺動畫 1~6年級 12集

3.繪本故事 1、2年級 1集

4.品德故事 1~6年級 6集

5.創意桌遊 1~6年級 2集

6.老師恁仔細 3~6年級 4集

7.大嬸婆與小聰明 1~6年級 25集25集

8.心靈環保動畫 1~6年級 6集

新

新

推

讚

讚



教材亮點 聽、說、讀、聽、說、讀、   寫、趣 !寫、趣 !聽、說、讀、   寫、趣 !

神 奇 个 手 機 仔
siiň kǐ ge sù gí è

shin ki gaǐ shiú gì

認得識

翕
hib̀

hib

四縣

海陸

手 機 仔 實 在 當(　)
sù gí è siid cai donǵ

shiú gì shid̀ cai+ dong̀

聽 音 樂 、 寫 信 仔 、 買 東 西 ，
tanǵ iḿ ngog xià xin è maí donǵ xí

tanǧ rhim̀ ngog̀ siá siň er maì dong̀ sì

神 奇 ， 做  得 上 網 、
siiň kǐ zo ded̀ sonǵ miong̀

shin ki zǒ ded shong̀ mionǵ

麼 个 事 情 都 難 毋 著 佢 。
mà ge sii qiň du naň m̌ dò gǐ

má gaǐ sii+ cin du+ nan m dó gi

定 著 會 擲 忒 金 剛 棍 講 ：
tin cog voi deb ted̀ giḿ gonǵ gun gong̀

tin+ chog̀ voi+ deb̀ ted gim̀ gong̀ guň gonǵ

翕 相 、 搞 遊 戲 ， 還 做 得
hib̀ xiong gaù iǔ hi haň zo ded̀

hib sionǧ gaú rhiu hǐ han zǒ ded

「 2 乜 愛 、 2 乜 愛 ！ 」
ngaǐ me oi ngaǐ me oi

ngai mě oǐ ngai mě oǐ

1. 翕相：照相。

2.  孫猴仔：指《西遊記》中的孫悟空。

3.  擲忒：丟掉，有些地區用「掉忒 

(tiaù  ted̀ ／tiaú  ted)」。

4.  金剛棍：此處指孫悟空的金箍棒。

語詞解說

(　) 孫 猴 仔 係 來 到 現 代 ，
suń  heǔ è he loǐ do hien toi

suǹ heu er hě loi dǒ hien+ toi+

第 1 課 國　　語 曲目 3

節奏伴唱 曲目 5

節奏念唱 曲目 4

課　　文 曲目 2

1110
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1

3

4

5

演講當湛斗。
ień gong̀ donǵ zam deù

rhaǹ gonǵ dong̀ zam̌ deú

阿國好嘴碼，
á gued̀ hò zoi má

a+ gued hó zhoǐ mà

當有責任感。
donǵ iú jid̀ im gam̀

dong̀ rhiù zid rhim+ gaḿ

阿明做事煞猛，
á miň zo sii sad̀ manǵ

a+ min zǒ sii+ sad mang̀

阿珍有禮貌，
á ziiń iú lí mau

a+ zhiǹ rhiù lì mau+

當有人緣。
donǵ iú ngiň ieň

dong̀ rhiù ngin rhan

阿惠好性體，
á fi hò xin tì

a+ fui+ hó siň tí

有耐心。
iú nai xiḿ

rhiù nai+ sim̀

講出佢个優點。
gong̀ cud̀ gǐ ge iú diam̀

gonǵ chud gi gaǐ rhiù diaḿ

請大家推薦班長候選人，
qiang̀ tai gá tuí jien bań zong̀ heu xieǹ ngiň

cianǵ tai+ gà tuì zieň baǹ zhonǵ heu+ sień ngin

2

下 打 鼓共 來 嘴

第3課

曲目 28

聽看啊佢兜在該講麼个？正摎同學共下講一遍。

5756
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1 基隆放水燈
gí   lunǧ biong suì  deń

gì   lung bionǧ shuí deǹ

七月半，基隆會放
qid̀ ngied ban gí lunǧ  voi  biong  

cid  ngied̀ baň  gì lung   voi+ bionǧ

水燈祈求平安。
suì deń  kǐ   kiǔ  piň  oń

shuí deǹ  ki    kiu   pin oǹ

2 頭 城 搶 孤
teǔ  sanǧ qiong̀ gú

teu shang cionǵ gù

竹篙頂搶順風旗。
zug̀  gó dang̀ qiong̀ sun funǵ kǐ

zhug  gò danǵ cionǵ shun+ fung̀ ki

頭城搶孤，選手爬到
teǔ sanǧ qiong̀ gú xieǹ  sù  pǎ do

teu shang cionǵ gù sień shiú pa dǒ  

3 平溪天燈節
pianǧ haí tień deń jied̀

piang haì tieǹ deǹ zied

平溪天燈節，天燈
pianǧ haí tień deń jied̀ tień deń

piang  haì tieǹ deǹ zied tieǹ deǹ

滿天飛。
mań tień bí

maǹ tieǹ buì

4 鹽水蜂炮
iam̌ suì punǵ pau

rham shuí pung̀ paǔ

又刺激。
iu qiug̀ gid̀

rhiu+ ciug gid

鹽水放蜂炮，好搞
iam̌ suì biong punǵ pau hò gaù

rham shuí bionǧ pung̀ paǔ hó gaú

曲目 4

地方特色活動曉  得  講

第第 11課課第 1課

1514
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5 澎 湖 花 火 節
panǧ fǔ fá fò jied̀

pang fu fà fó zied

6 宜 蘭 童 玩 節
ngǐ laň tunǧ nguaň jied̀

ngi lan tung nguan zied

2 愛 去 參 加 宜 蘭 童 玩 節
ngaǐ oi hi caḿ gá  ngǐ laň tunǧ nguaň jied̀

ngai oǐ hǐ cam̀ gà ngi lan tung nguan zied

个 活 動 。
ge fad tung

gaǐ  fad̀  tung+

7 石 門 紙 鷂 仔 節
sag muň ziì ieu è jied̀

shag̀ mun zhí rhau+ zied
(   )

石 門 紙 鷂 仔 節 ， 天 頂
sag muň ziì ieu è jied̀ tień dang̀

shag̀ mun  zhí rhau+ zied tieǹ danǵ

看 起 來 當 鬧 熱 。
kon hì loǐ donǵ nau ngied

koň hí loi dong̀ nau+ ngied̀

(   )

8 大 甲 迎 媽 祖
tai gab̀ ngianǧ má zù

tai+ gab ngiang mà zú

人 山 人 海 ， 原 來 係 大 甲
ngiň sań ngiň hoì ngieň loǐ he tai gab̀

ngin saǹ ngin hoí ngien loi hě tai+ gab

迎 媽 祖 ！
ngianǧ má zù

ngiang mà zú

澎 湖 花 火 節 有 海 項 上
panǧ fǔ fá fò jied̀ iú hoì hong

pang  fu fà fó zied rhiù hoí shong+

花 火 秀 。
fá fò xiu

fà fó siǔ

(   )

講看啊，你還有參加過

麼个地方活動？

1716
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選項

請注意聽，摎聽著个答案寫在空格肚。

看  啊  試
曲目 8

第 1課

手機(仔)　　平板電腦　　　電動車

翕相機　 　 行車記錄器　　導航

3  阿婆用  
摎細姑打嘴鼓。

1  老妹用

看戲。
4  阿爸用

摎大自然个風景保存

下來。

2  阿叔騎

去上班。

5  好得有 ，  
:(俚)正尋得著路。

1716
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▲��閱讀課堂對話練習，培養溝通表達、獨立思考和

分析能力。

▲��結合音樂、節奏和動作念唱課文，同時挑戰節奏感

和手眼協調流暢度。

▲��課文情境貼近日常生活，累積學生聆聽、閱讀實

力。

▲��語詞學習搭配例句，字���詞句循序漸進學習，培養口說能力。

▲��配合聆聽的書寫評量，��測驗學生聽力理解和書寫

能力。

語詞例句說

共下來打嘴鼓讀 評量寫 大力打鼓趣

課文聽

3 4 5

1 2

深獲好評

113
學年度 

2211



課程架構
教材 

課 次 課 名 主 題

1 大家來上課 禮貌用語

2 寫字摎畫圖 文具

3 白兔仔 常見動物

4 數字歌 數字

5 遽遽大 親人稱謂

第 1 冊

教
育部審 通過

年            班             號

教師     

姓名

國家教育研究院教研書字第1081400328號國家教育研究院教研書字第1081400328號

數位學習音源

國
小
客
語

課 

本

C

教
育
部
審
查
通
過

第
1

冊

ISBN 978-986535444-2

7

The COLOUR VERSION of the Sustainable Development Goals 
logo is ONLY to be used on a white or light grey background. 
See colour values to the right. 

USAGE LOGO: COLOUR VERSION

SDG LOGO FOR NON-UN ENTITIES

VERTICAL LOGO
LOGO

LIGHT GREY

PMS: Cool Gray 1C
R 241 G 241 B 241
C 4 M 3 Y 3 K 0

認識 SDGs

課 次 課 名 主 題

1 月光 大自然的變化

2 姑婆來尞 隔間

3 拼圖走去哪 家具

4 食夜 餐具

5 食冰 點心

第 4 冊
教
育部審 通過

年            班             號

教師     

姓名

ISBN 978-986535447-3

國家教育研究院教研書字第1091401503號

國
小
客
語

課 

本

C

教
育
部
審
查
通
過

第
4

冊
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課 次 課 名 主 題

1 掃把摎畚斗 掃除工具

2 許願 月分

3 你愛去哪尞？ 時間

4 去市場買菜 食物種類

5 過冬節 客家米食

第 5 冊
國家教育研究院教研書字第1101400582號

教
育部審 通過

ISBN 978-986535763-4

年            班             號

教師     

姓名

數位學習音源

國
小
客
語

課 

本

C

教
育
部
審
查
通
過

第
5

冊
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The COLOUR VERSION of the Sustainable Development Goals 
logo is ONLY to be used on a white or light grey background. 
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VERTICAL LOGO
LOGO

LIGHT GREY

PMS: Cool Gray 1C
R 241 G 241 B 241
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認識 SDGs

課 次 課 名 主 題

1 仰會 四季

2 愛著麼个衫 服裝

3 恁相像 五官

4 洗身 身體部位

5 過年 過年活動

第 3 冊
國家教育研究院教研書字第1091400188號

教
育部審 通過

年            班             號

教師     

姓名

數位學習音源

國
小
客
語

課 

本

C

教
育
部
審
查
通
過

第
3
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PMS: Cool Gray 1C
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認識 SDGs

課 次 課 名 主 題

1 自行車 交通工具

2 行路愛細義 交通設備

3 運動會 運動項目

4 踢毽仔 童玩

5 鬧熱過五月節 傳統節日

第 6 冊

ISBN 978-957446145-5

國家教育研究院教研書字第1101400461號

教
育部審 通過年 班 號

教師     

姓名
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客
語

課
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第
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冊
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第 2 冊

國家教育研究院教研書字第1081401976號

教
育部審 通過

年            班             號

教師     

姓名
國
小
客
語

課 

本

C

教
育
部
審
查
通
過

第
2

冊

ISBN 978-986535445-9

111(2)客語第2冊課本-封面.indd   1111(2)客語第2冊課本-封面.indd   1 2022/9/8   上午 11:48:312022/9/8   上午 11:48:31

課 次 課 名 主 題

1 油菜花 花

2 麼个蟲仔 昆蟲

3 貓仔好洗面 清潔用品

4 彩色个衫 顏色

5 熱天果子多 水果

從打招呼開始，
兼顧品德教育。

認識打掃工具，
規畫家務分配。

跨自然領域

現代與傳統主題兼顧

主題多元，兼主題多元，兼      具素養與實用具素養與實用。。主題多元，兼   具素養與實用。

4433



教材 
課程架構

第 8 冊

課 次 課 名 主 題

1 海洋世界 海洋生物

2 山貓 臺灣特有種

3 利便个生活 電器用品

4 圖書館 休閒場所

5 朗讀比賽 情緒

年            班             號

教師     

姓名

國
小
客
語
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本

C

教
育
部
審
查
通
過

第
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ISBN 978-626326379-6

國家教育研究院教研書字第 1111400188 號

教
育部審 通過
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第 9 冊

課 次 課 名 主 題

1 神奇个手機(仔) 科技產品

2 警察當無閒 職業

3 5係鹹菜 客家菜

4 旅行計劃 認識臺灣

5 客家名產 客家名產

年              班              號

教師     

姓名

ISBN 978-626326856-2

數位學習音源
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國家教育研究院教研書字第 1121400629 號
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課 次 課 名 主 題

1 蹶山 身體感覺

2 幸福个味緒(道) 口感

3 姐婆个菜園 青菜

4 阿源伯个雜貨店 商店

5 壞銅壞鐵變成寶 垃圾分類
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教師     
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國家教育研究院教研書字第 1121400630 號

數位學習音源
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課 次 課 名 主 題

1 龍還生趣 地方特色活動

2 阿爐伯个手藝 傳統手藝

3 班項(上)个同學 稱讚的話

4 注意安全 常見傷害

5 寒(冷)著了 身體病痛

第 12 冊

課 次 課 名 主 題

1 夢遊太平山 臺灣風景名勝

2 迎媽祖 客家地方節慶

3 阿華忍床 俗諺

4 祝福个菜包 祝福的話

夢夢遊遊太太平平山山
mung iǔ tai piň sań

mung+ rhiu taǐ pin saǹ

該 位 个 濛 沙 煙 好 變 奇 術 。
ge vi ge munǧ sá ień hau bien kǐ sud

gai vui+ gaǐ mung rhaǹ haǔ bieň ki sud̀

2 緊 想 緊 笑 天 光 日 韶 早
ngaǐ giǹ xiong̀ giǹ seu tień gonǵ ngid̀

ngai giń sionǵ giń siaǔ shau zó

該 位 个 樹 仔 老 到 像 神 仙 ，
ge vi ge su è lò do qiong  siiň xień

gai vui+ gaǐ shu+ er ló dǒ cionǧ shin sieǹ

1. 高天天：高聳如天。形容很高的樣子。

2. 山窿：山洞。

語詞解說

四縣

海陸

聽 講 ，
tanǵ gong̀

tang̀ gonǵ

(　)

(　 　)

該 位 个 山 高 天 天 ，
ge vi ge sań gó tień tień

gai vui+ gaǐ saǹ gò tieǹ tieǹ

2 夢 著 坐 等 蹦 蹦 車 ，
ngaǐ mung dò có deǹ bung bung cá

ngai mung+ dó cò deń bunǧ bunǧ chà

蹦 過 鐵 橋 、 蹦 過 山 窿 ，
bung go tied̀ kieǔ bung go sań lunǧ

bunǧ gǒ tied kiau bunǧ gǒ saǹ lung

一 陣 濛 沙 煙 飄 啊 過 ，
id̀ ciin munǧ sá ień peú a go

rhid chin+ mung rhaǹ piaù a+ gǒ

2 就 愛 去 太 平 山 。
ngaǐ qiu oi hi tai piň sań

ngai ciu+ oǐ hǐ taǐ pin saǹ

翻 山 過 嶺 ， 蹦 到 兩 千 公 尺 高 ，
pań sań go lianǵ bung do liong̀ qień gunǵ cag̀ gó

paǹ saǹ gǒ liang̀ bunǧ dǒ lionǵ cieǹ gung̀ chag gò

先 民 打 拚 个 所 在 。
xień miň dà biang ge sò cai

seǹ min dá bianǧ gaǐ só cai+

─

(　)第 1 課 國語 曲目 3

課文 曲目 2
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NEW

NEW

NEW

▲��客家建築特色—劉家雙堂屋。

▲��臺灣山林之美—太平山。

雙 堂 屋
sunǵ tongˇ vug̀

sung̀ tong vug

四縣

海陸

2看 著 一 座 大 大 个 磚 仔屋 ， 用 
ngaǐ kon dò id̀ co tai tai ge zoń è vug̀ iung

ngai koň dó rhid co+ tai+ tai+ gaǐ zhoǹ er vug rhung+

石 卵 打 地 基 ，闊 闊 个禾埕 ， 看 過 去
sag loǹ dà ti gí fad̀ fad̀ ge vǒ tanǧ kon go hi

shag̀ loń dá ti+ gì fad fad gaǐ vo tang koň gǒ hǐ

國語 曲目 26

課文 曲目 25

拜 六，阿 爸 帶 渡2  兜 去 新埔 尞。
bai liug̀ á bá dai ngaǐ deú hi xiń pú liau

baǐ liug a+ bà tu+ ngai deù hǐ siǹ bù liau+

認得識

埕 
tanǧ

tang

翹 峨 翹 棟，還靚  哦！
kieu ngǒ kieu dung haň jianǵ ó

kiaǔ ngo kiaǔ dunǧ han ziang̀ ó

1. 磚仔屋：紅磚房。

2. 石卵：鵝卵石。

3.  埕：早期房屋前的空

地，多指建築圍繞起

來的部分。

4.  翹峨翹棟：屋脊兩端

燕尾往上翹。

5.  伙房屋：家族人共住

的三合院、四合院。

語詞解說

( ) 中 央 分  前 堂 、 後 堂 ， 又 安 到
dunǵ onǵ  fuń    qieň  tonǧ heu tonǧ iu oń do     

dung̀ ong̀ fuǹ cien tong heu+ tong rhiu+ oǹ dǒ

「 雙 堂 屋 」 。
sunǵ tonǧ   vug̀

sung̀ tong vug

阿 爸 講 ， 這 座 伙 房 屋 个 
á bá gong̀ ià co fò fonǧ vug̀ ge

a+ bà gonǵ liá co+ fó fong vug gaǐ

第 3 課

474646 47
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主題多元，和時代一起進步。 配合畢業班 4 課
不用趕。

主題多元，兼主題多元，兼      具素養與實用具素養與實用。。主題多元，兼   具素養與實用。

第 11 冊

課 次 課 名 主 題

1 地動 天災

2 懶尸个草蜢(仔) 天時現象

3 雙堂屋 名勝古蹟

4 風車个故鄉 人文特色

5 桃花開 藝文活動

NEW

結合國家防災日，
統整學習。

5 6



教學主軸
教材 

學習重點清楚學習重點清楚      ，教學流程固定。，教學流程固定。學習重點清楚   ，教學流程固定。

了解「保育」的重要性，

共同愛護自然環境，維

護生物多樣性，扣合

SDG15陸域生命。
夥伴關係和平正義與

有力的制度
陸域生命水下生命氣候行動

負責任的
消費與生產

永續城市
與社區

減少不平等產業創新
與基礎設施

尊嚴就業
與經濟發展

可負擔的
潔淨能源

潔淨水與衛生性別平等優質教育良好健康
和福祉

消除飢餓消除貧窮

第 2 課 國語 曲目 14

課文 曲目 13山 貓
sań meu

saǹ ngiauˇ

1. 山貓：石虎。

2. 罕得：難得、不常。

3. 緊：越……。

4. 仰結煞：怎麼辦。

語詞解說
認得識

罕
haǹ

hań

四縣

海陸

來 去 無 影 ， 罕 得 看 著 。
loǐ hi mǒ iang̀ haǹ ded̀ kon dò

loi hǐ mo rhanǵ hań ded koň dó

留 一 片荒 野 分 佢 ，
liǔ id̀ pieǹ fonǵ iá buń gǐ

liu rhid pień fong̀ rhà buǹ gi

山 肚 ， 山 貓 緊 來 緊 少 ， 仰
sań dù sań meu giǹ loǐ giǹ seù ngiong   

saǹ dú saǹ ngiaǔ giń loi giń shaú ngionǵ

山 貓 係 山 肚 个 精 靈 ，
sań meu he sań dù ge jiń liň

saǹ ngiaǔ hě saǹ dú gaǐ ziǹ lin

結 煞 ？
gad̀ sad̀

gad sad

淺 山 開 發 ， 車 路 開 到
qieǹ sań koí fad̀ cá lu koí do

cień saǹ koì fad chà lu+ koì dǒ

留 一 座 山 林 分 佢 ， 就 係
liǔ id̀ co sań nǎ buń gǐ qiu he

liu rhid co+ saǹ na buǹ gi ciǔ hě

盡 最 好 个 保 護 。
qin hò ge bò fu

zuǐ hó gaǐ bó fu+
( )

2322
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聽看啊佢兜在該講麼个？跈等CD講一遍。

你 兜 負 責 做 麼 个 ？
nǧ  deú fu jid̀ zo mà ge

ngi deù  fǔ zid zǒ  má  gaǐ

2  愛 掃 地 泥 。
ngaǐ  oi so ti naǐ

ngai oǐ sǒ ti+ nai

1

2

曲目 9

共 下 來 打 嘴 鼓

第 1課

16

2  愛 倒 垃 圾 ， 你 呢 ？
ngaǐ  oi dò  leb̀  seb̀    nǧ  nò

ngai oǐ dó lá sab     ngi nó

4

2  愛  桌 仔 摎 櫃 仔 。
ngaǐ  oi mǐ  zog̀ è  laú kui è

ngai oǐ mi zog er laù kui+ er

3

17

韻母

gieú  gieǔ gieù gieu

kioí kioǐ kioì kioi

tiaú tiaǔ tiaù tiau

guaí guaǐ guaì guai

四
縣
腔

gieù gieu gieú gieǔ gieu+

cioì cioi cioí cioǐ cioi+

tiaù tiau tiaú tiaǔ tiau+

guaì guai guaí guaǐ guai+

海
陸
腔

跳  舞
tiau  vù  

tiaǔ  vú

當  
donǵ  kioi

脆  脆
ce ce

cioǐ  cioǐ

 仔
guaì è

guaí er

g ieu g ieu

k ioi k ioi

c ioi c ioi

t iau t iau

g uai g uai

注音對照表

韻母 ieu ioi iau uai

注音 lㄝㄨ lㄛl lㄠ ㄨㄞ

四縣

海陸

狗 仔
gieù è

gieú
（  ）

曲目 59
標  5  乜  會音

第5課
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結合時事議題，跨域學習課文教學

延伸學習主題，累積詞彙語詞教學

課課有造句，活學活用造句練習

將所學應用在日常生活情境對話

循序漸進，編排有系統音標學習

結合聽力、語詞，有效評量音標練習

配合該課句型，透過人、

事、時、地物等語詞替

換，進行造句練習。

學習重點  
透過例詞，聽出關鍵發

音，同時複習重點音標。

學習重點  

延伸課程主題，累積生活

常用詞彙，搭配《格列佛

遊記》，讓學習語詞變得

活潑有趣。

學習重點  
利用例詞學音標，學韻母

同時練習聲調，聲母＋韻

母＋聲調，輕鬆學拼音。

學習重點  

設計符合課堂進行的對話

練習，還能替換語詞，再

請學生用客語分享生活經

驗。

學習重點  
學習重點  

曲目 36

身體部位曉  得  講

第4課

頸  根
giang̀  giń

gianǵ  giǹ
2

頭 那
teǔ   nǎ

teu na
1

肩 頭
gień  teǔ

gieǹ  teu
3

52
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手 指
sù ziì

shiú  zhí

肚 屎
dù siì

dú shí

5

4

53
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看  啊  講
曲目 32

第3課

……愛……

講 古 比 賽
gong̀  gù bì soi

gonǵ  gú bí  soǐ
拚 掃
biang so

  bianǧ  sǒ
蹶 山
kied sań

  kied̀  saǹ

1 2 3

活動

今 晡 日
giḿ  bú  ngid̀

gim̀  bù  ngid
下 晝

há zu

  ha ̀  zhiǔ
朝 晨
zeú  siiň

  zhaù  shin

時間

先看圖自家講看啊，正跈等 CD唸一遍。

˙ 2天 光 日 愛 打 球 仔 。
ngai tieǹ  gong̀  ngid oǐ dá kiu er

ngaǐ tień gonǵ ngid̀ oi dà  kiǔ  è

46

˙ 阿 公 先 食  青 菜 ， 再 過 食 魚 仔 。
a+   gung̀  seǹ  shid̀  ciang̀  coǐ   zaǐ   gǒ   shid̀  ng er

á  gunǵ  xień  siid  qianǵ  coi    zai    go    siid   nǧ è

阿芳妹

阿爸

阿姆

阿明牯

先……，再過……看  啊  講
曲目 46

第4課

先看圖自家講看啊，正跈等CD唸一遍。        

66

曲目 26

標  練  習音

第2課

3

1

4

2

注意聽，摎聽著个音箍起來，再過唸一遍。

io / iu

ia / ie

io / iu

ia / ie

40
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注意聽，摎聽著个音箍起來，再過唸一遍。

3

1

2

4

四縣 海陸

iau / uai

ieu / ioi

ieu / ioi

ieu / ioi

iau / uai

曲目 60

標  練  習音

第5課

84
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六年級特色
教材 

培養應用能培養應用能      力，融入生活情境。力，融入生活情境。培養應用能   力，融入生活情境。

▲��融入防災教育，語言學習兼顧生活安全概念。 ▲��相近結構的語詞補充，讓學生有舉一反三的能力。

▲��語詞有例句，強化生活語用能力。 ▲��評量活潑有趣，提升學生書寫力。

地動
ti tunǵ

ti+ tung̀

認得識

上 
song

shong+

四縣

海陸

昨 暗 晡 地 動 ， 真 得 人 驚 。
có am bú ti tunǵ ziiń ded̀ ngiň gianǵ

cò am̌ bù ti+ tung̀ zhiǹ ded ngin giang̀

今 晡 日 上 課 ， 先 生 問 2 兜 ， 若
giḿ bú ngid̀ song ko xiń sanǵ mun ngaǐ deú na

gim̀ bù ngid shong+ kǒ siǹ sang̀ muň ngai deù na+

係 在 教 室 堵 著 地 動 愛 仰 般 ？
he di gau siid̀ dǔ dò ti tunǵ oi ngiong̀ bań

hě dǐ gaǔ shid du dó ti+ tung̀ oǐ ngionǵ baǹ

1.堵著：遇到。

2.伏：趴著。

3. 好勢：完善、完備。

語詞解說

停動。」
tiń tunǵ

tiǹ tung̀

4.捉：抓。

5.緪：緊。

6.停動：搖動。

阿本講：「愛先摎身體伏下來。 」
á buǹ gong̀ oi xień laú siiń tì pug há loǐ

a+ buń gonǵ oǐ seǹ laù shiǹ tí pug̀ hà loi

阿堂講：「正摎 頭 那保護好勢。」
á  tonǧ gong̀ zang laú teǔ  nǎ bò fu hò se

a+  tong gonǵ zhanǧ laù teu na bó fu+ hó shě

阿珍講：「還愛 捉緪桌腳莫
á ziin gong̀ haň oi zog̀ heň zog̀ giog̀ mog

a+ zhiǹ gonǵ han  oǐ zug hen zog giog mog̀

第 1 課 國語 曲目 3

課文 曲目 2
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想看啊，除忒「得人驚」，你還知有哪兜「得人□」个語詞呢？

2

3

1

俗諺一  客  來

第 1課

日 動 晴 ， 夜  動 雨 。
ngid tung̀ ciang rha+ tung̀ rhí

ngid̀ tunǵ qianǧ ia tunǵ ì

令人害怕。釋義

例句

（肥豬肉吃多了，實在令人害怕。）

得人畏：ded̀  nginˇ vi ／ ded ngin vuiˇ

令人憐愛。釋義

這  本  書  裡  背  个  狗 仔 當    得  人   惜 。
ià  buǹ  sú dí  boi   ge  gieù   è  donǵ ded̀ ngiň xiag̀

liá  buń  shù dì  boǐ gaǐ gieú dong̀ ded ngin siag
例句

（這本書裡的狗很可愛。）

得人惜：ded̀  nginˇ xiag̀ ／ ded ngin siag

(    )

令人討厭。釋義

得人惱：ded̀  nginˇ naú ／ ded ngin naù

這 禮  拜  長 透 落 雨 水 ， 當   得  人  惱 。
ià lí bai conǧ teu log ì donǵ ded̀ ngiň naú

 liá lì baǐ chong teǔ log̀ shuí dong̀ ded ngin naù
例句 (    )

請用頂背个語詞
講出一句話。

俗諺解說

白天發生地震，預示天氣會晴朗；晚上發生地震，則預示會下雨。

肥 豬 肉 食 多 ， 實 在  得   人  畏  。
pǐ zú  ngiug̀ siid dó siid cai ded̀ ngiň vi

pui zhù ngiug shid̀ dò shid̀ cai+ ded ngin vuǐ

（這禮拜常常下雨，很討厭。）

曲目 9
客  囉  開

曲目 8

第 1課
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113(1)客11課本U1P008-043-二審.indd   22-23113(1)客11課本U1P008-043-二審.indd   22-23 2023/12/27   上午 10:12:502023/12/27   上午 10:12:50

發 大 水

起 扭 肘 風  地

搓 停 動

請看國語對譯寫出正確个客語語詞。

看  啊  試
曲目 6

第 1課

提示

1  地震

2  颳颱風

3   颳龍捲風

4  水災

19
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天  狗  食 日
tieǹ gieú shid̀ ngid

tień gieù siid ngid̀

做得用《教育部臺灣
客家語常用詞辭典》
尋資料哦！

參考語詞請見第120頁

曲目 18曲目 17

解說

「天狗食日」指的是「日蝕」，當月球運行到太陽與地球的中間時，

太陽的光會被月球遮擋住的一種天文現象。古代稱「日蝕」為「天狗

食日」，常被解讀為來自上天的警訊，將會有天災發生。

1. 坐 ：坐下來休息、串門子。
2. 閒 ：悠閒自在的在家安居。
3. 遊 ：遊戲玩耍。
4. 共下 ：一起玩。

語詞解說

客  囉  開

第2課

想看啊，你還知有哪兜「 」个客語語詞呢？請寫入空格肚。

尞

閒尞

共下尞坐尞

遊尞

1 4

2 5

3 6

語詞一  客  來

第第22課課第2課
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加拿大 法國 英國 泰國

國家

香水 楓糖榴槤 紅茶

1 2

3 4

請摎下背个國家、特產組合起來，寫出正確个語詞，再過講一遍。

看  啊  試

第4課

曲目 36

特產

69
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1 發 大 水 ／ 做 大 水
bod̀ tai suì zo     tai suì

bod tai+ shuí zo ̌  tai+  shuí

4 做 天 旱 
zo tień hoń

zǒ tieǹ hoǹ
2 發 風 搓

bod̀ funǵ caí

bod fung̀ caì

3 推 山 ／ 崩 山
tuí sań beń sań

tuì saǹ beǹ saǹ

昨 晡 日 發 大 水 ， 聽 講
có bú ngid̀ bod̀ tai suì tanǵ gong̀

cò bù ngid bod tai+ shuí tang̀ gonǵ

災 情 當 嚴 重 。
zaí qiň donǵ ngiam̌ cung

zaì cin dong̀ ngiam chung+

發 風 搓 个 時 節 ，
bod̀ funǵ caí ge siǐ jied̀

bod  fung̀  caì gaǐ shi zied

莫 出 門 較 好 。
mog cud̀ muň ka hò

mog̀ chud mun hǎ hó

頭 前 推 山 ， 愛 行 別 條 路
teǔ qieň tuí sań oi hanǧ ped tiaǔ lu

teu cien tuì saǹ oǐ hang ped̀ tiau lu+

正 做 得 轉 屋 下 。
zang zo ded̀ zoǹ vug̀ há

zhanǧ zǒ ded zhoń vug hà

會 做 天 旱 了 。
voi zo tień hoń lé

voi+ zǒ tieǹ hoǹ lè

再 過 無 落 雨 水 ， 驚 怕
zai go mǒ log ì gianǵ pa

zaǐ gǒ mo log̀ shuí giang̀ pǎ
(   )

曲目 4

天災曉  得  講

第第 11課課第 1課
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重大議題入課文

語詞例句最實用

語詞補充自動好

書寫應用好批改

1

2

3

4

9 10



數位
持續優化再升持續優化再升        級！級！持續優化再升    級！影音資源

▲�課文教學簡明3步驟：引起動機→教學重點→教學補充。

電子書課文頁熱鍵
1引起動機 → 2教學重點 → 3教學補充

1 2 3

新版

康軒媒體盒

電子書 Kahoot！

番薯網 2.0

NEW

▲網頁版隨開即用，從此不用再安裝電子書。 ▲�數位時代新工具，課中、課後評量的新選擇。

▲電子書、備課素材、媒體資源輕鬆載。 ▲�番薯網全新改版，提供教師豐富的教學補充、競賽資源。�
﹙此為示意圖，成品以實際頁面為主。﹚

11 1211 12



影音資源
數位

不斷創新，符   合課程所需。不斷創新，符   合課程所需。不斷創新，符   合課程所需。

母親節

媽祖誕辰

節目 影片

媽祖个故事

臺灣个母親節

金針 ( 簪 ) 花

孟母三遷

五月節插菖蒲个來由

轉去莊下過五月節

屈原个故事

五月節个由來

屈原个故事

母親節个由來

摘桑仔子孝親

鹿乳奉親

吂食五月節粽，襖婆毋好入甕

最會畫龍个人 

幸福一家人

端午節

5認得識

創意  桌遊

大力打鼓

客家文化站 節慶百寶箱

▲�看動畫學客語用字，深入淺出、寓教於樂。

▲�利用課本��語詞圖卡玩連線，還有桌遊動畫可以

看呵！

▲�全新課文chant，節奏念唱，激發學生學習興趣。

▲ �臺灣重要節慶通通有，內容優質豐

富，教學最佳幫手。

▲扣合課程主題，欣賞客家文化之美。

海
陸
腔

海
陸
腔

海
陸
腔

四
縣
腔

四
縣
腔

四
縣
腔
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影音資源
數位

最優質、豐富。最優質、豐富。最優質、豐富。

配合課程 動畫影片 適用年級 數量

課文

1.5認得識 1~6年級 59集59集

2.真人律動 1~4年級 40集40集

3.大力打鼓 5~6年級 4集�

單元活動 客家文化站 1~6年級 35集35集

延伸補充

1.節慶百寶箱
扣合2上過年、3上冬至、

3下端午節
28集28集

2.俗諺動畫 1~6年級 12集

3.繪本故事 1、2年級 1集

4.品德故事 1~6年級 6集

5.創意桌遊 1~6年級 2集

6.老師恁仔細 3~6年級 4集

7.大嬸婆與小聰明 1~6年級 25集25集

8.心靈環保動畫 1~6年級 6集

新

新

推

讚

讚


